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KẾ HOẠCH
Phát triển ngành Giao thông vận tải 5 năm 2021 - 2025 
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2016 -  2020 theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 92/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 4 năm 2016 - 2019, ước thực hiện kế hoạch năm 2020, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn thách thức, những cơ hội mới trong giai đoạn 5 năm tới; Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020
1. Công tác Quy hoạch, kế hoạch và xây dựng văn bản QPPL:
a) Công tác lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch:
- Hoàn thành công tác lập Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná và Cảng biển Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận, làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư và tăng tốc đầu tư nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải trong giai đoạn tiếp theo.
- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Xây dựng các kế hoạch triển khai quy hoạch ngành, kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.
b) Công tác tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật:
Sở Giao thông vận đã tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan để quản lý về GTVT tại địa phương; triển khai cụ thể các quy định pháp luật của cơ quan thẩm quyền cấp trên thông qua việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định để thực hiện thống nhất tại địa phương, cụ thể như sau:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 các Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016, Quyết định số 140/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc bãi bỏ một số nội dung của Điều 1 của Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Thuận cho phù hợp với quy định hiện hành về bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 về việc công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2024.
2. Công tác đầu tư xây dựng và quản lý bảo trì công trình giao thông:
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giao thông vận tải chủ động tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành nhiều công trình giao thông quan trọng, tạo kết nối giữa các địa phương trong tỉnh, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể như:

- Thi công xây dựng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình chuyển tiếp (giai đoạn 2015-2019): Nâng cấp đường Phước Đại - Phước Trung và đường Ba Tháp - Suối Le - Phước Kháng.

- Tổ chức thi công sửa chữa vừa, cải tạo, nâng cấp 25 công trình (các đoạn tuyến trên các đường tỉnh, đường huyện do Sở quản lý); khắc phục, sửa chữa 02 công trình hư hỏng do lũ lụt trên các tuyến đường tỉnh.

- Tổ chức thi công sửa chữa vừa, cải tạo, nâng cấp 10 công trình (các đoạn trên tuyến đường Quốc lộ 27B).

- Ngoài ra, Sở GTVT đã tổ chức thực hiện bước chuẩn bị đầu tư 03 dự án gồm: Đường tỉnh 710 (đoạn tuyến Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện); Mở rộng đường Văn Lâm - Sơn Hải; Mở rộng đường tỉnh 704; Đường vành đai phía Đông Nam giai đoạn 1.
- Thực hiện tốt công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hàng năm các tuyến đường tỉnh, đường huyện do Sở quản lý và Quốc lộ 27B, bảo đảm phương tiện hoạt động an toàn, thông suốt.
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh triển khai thực hiện công trình Đường từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn thuộc dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án có quy mô lớn theo kế hoạch như: Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận, tuyến tránh Quốc lộ 27 và Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 21 tháng 8. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Tổng vốn kế hoạch được giao trong giai đoạn này là 1.478.616 tỷ đồng (bao gồm 969,355 tỷ đồng bố trí để thanh toán các công trình hoàn thành ở giai đoạn trước), trong đó:
- Vốn ngân sách tỉnh:


238,940 tỷ đồng;

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu của CP: 
168,981 tỷ đồng;

- Vốn Trái phiếu Chính phủ: 

701,033 tỷ đồng;

- Vốn DP ngân sách TW:                       112,000 tỷ đồng;
- Vốn bảo trì đường bộ của tỉnh: 

180,469 tỷ đồng;
- Vốn bảo trì đường bộ của TW: 

76,693 tỷ đồng.

2. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái:
a) Kế hoạch chung theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2015-2020)

Tạo ra một cơ cấu vận chuyển hợp lý giữa các phương thức vận tải, lực lượng vận tải của tỉnh đảm nhận được từ 70% trở lên khối lượng hàng hoá của tỉnh, tương ứng với 6 - 8 xe tải/1.000 dân. Từng bước hiện đại hoá các trang thiết bị xếp dỡ; thoả mãn nhu cầu đi lại của nhân dân, lực lượng vận tải trong tỉnh đảm nhận từ 80% trở lên nhu cầu vận tải, tương ứng với từ 60 ghế/1.000 dân. Bên cạnh đó, cũng phát triển mạnh hệ thống vận chuyển khách công cộng như xe buýt, xe taxi.

b) Kế hoạch chi tiết:
- Về vận tải hàng hóa: Đến năm 2020 có 4 xe tải/1.000 dân.

- Về vận tải hành khách: 
Đến năm 2020 đạt 50-60 ghế/1.000 dân.

- Về vận tải công cộng bằng taxi: Đến năm 2020 đạt 1.000 xe/750.000 dân.

- Về Bến xe khách nội tỉnh: Đến năm 2020 có 05 Bến xe huyện.
- Về Bến khách thủy nội địa: Đến năm 2020: 8 Bến khách thủy nội địa (Quyết định 1475/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành GTVT giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030).

- Về cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển vận tải: Đến năm 2020: 05 Trung tâm đào tạo lái xe ô tô và 01 Trung tâm sát hạch lái xe ô tô.
c) Kết quả thực hiện:
- Về vận tải hàng hóa: Kết quả thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (6/2020): 9,5 xe tải/1.000 dân (5.627 xe tải/590.467 dân), vượt kế hoạch giai đoạn trước.

- Về vận tải hành khách: 
Kết quả thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (6/2020): 49,7 ghế/1.000 dân (29.318 ghế), đạt 99,4 % kế hoạch giai đoạn trước.

- Về vận tải công cộng bằng xe buýt và xe taxi:
+ Về xe buýt: Duy trì hoạt động của 04 tuyến xe buýt (hiện đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 08 tuyến xe buýt nội tỉnh, trong đó có 04 tuyến cũ hiện vẫn đang hoạt động). Tuy nhiên xe buýt được duy trì nhưng chất lượng phục vụ không được tốt do phương tiện cũ, xuống cấp.

+ Về xe taxi: Kết quả thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (6/2020): 250 xe/ 590.467 dân, không đạt kế hoạch do những năm qua số lượng xe con cá nhân (gia đình) tăng nhanh, do đó nhu cầu người dân đi xe taxi bị giảm nhiều.

- Về Bến khách thủy nội địa: Kết quả thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (6/2020): 05 Bến khách thủy nội địa (4 bến đã hoạt động và 1 Bến đang làm thủ tục công bố đưa vào hoạt động), đạt tỷ lệ 62% so với kế hoạch. Ngoài ra còn phát triển thêm những phương tiện vận tải và dịch vụ vận tải mới gồm: 33 chiếc tàu, canô/764 ghế; 03 nhà hàng nổi /371 khách.
- Về cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển vận tải (đào tạo, sát hạch lái xe): Kết quả thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (6/2020): có 05 Trung tâm đào tạo lái xe ô tô và 01 Trung tâm sát hạch lái xe ô tô (dự kiến trong quý IV/2020 sẽ có thêm 02 Trung tâm sát hạch lái xe ô tô đi vào hoạt động). Như vậy lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô đạt 100% so với kế hoạch và lĩnh vực sát hạch lái xe ô tô vượt kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường, Trung tâm Đăng kiểm đã đầu tư cải tiến trang thiết bị, đầu tư phương tiện hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng kiểm định, bảo đảm các phương tiện được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đều đạt tiêu chuẩn bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, ước thực hiện năm 2020, tổng số lượt kiểm định 97.014 lượt phương tiện (So sánh cùng kỳ giai đoạn 2011-2015 có tổng số 63.865 lượt kiểm định, tỉ lệ tăng 151,9%); tổng doanh thu 27,1 tỷ đồng (So sánh cùng kỳ giai đoạn 2011-2015 có tổng doanh thu 16,98 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 159,6%).
3. Công tác thanh tra giao thông vận tải:
Trong giai đoạn 2016-2020, đã hoàn thành 100% các Chương trình, Kế hoạch thanh tra đã được cấp trên phê duyệt (cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; các nội dung trong các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, dứt điểm; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa; tạo điều kiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng quy định của pháp luật.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được:

Về công tác quy hoạch, Sở GTVT đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tích cực triển khai lập Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná và Cảng biển Ninh Chữ theo định hướng tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, phù hợp tình hình và phát huy lợi thế của địa phương, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao. Trên cơ sở các Quy hoạch, Sở GTVT đã và đang tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án thu hút đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh) và thu hút đầu tư phát triển các công trình cảng biển theo định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.
Hệ thống giao thông của tỉnh dần trở thành hệ thống liên hoàn gắn kết giữa các vùng, miền với nhau; giao lưu với bên ngoài tương đối thuận lợi thông qua các trục đường chính cũng được đầu tư nâng cấp hoàn thành trong giai đoạn này như Quốc lộ 1, Quốc lộ 27 và Quốc lộ 27B; 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm và lưu thông được quanh năm; chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt giao thông có bước phát triển và khởi sắc, qua đó đã thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa nên đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đến hết năm 2019, cơ bản một số chỉ tiêu về mật độ giao thông so với quy hoạch của ngành đến năm 2020 đạt yêu cầu như: Mật độ đường giao thông so với diện tích tự nhiên tăng từ 0,34 lên 0,424 km/km2 (chỉ tiêu đến năm 2020 là 0,42 km/km2); mật độ đường giao thông so với dân số tăng từ 2,02 lên 2,48 km/1000 dân (chỉ tiêu đến năm 2020 là 2,46 km/1000 dân).
2. Tồn tại, hạn chế:
Mặc dù, Sở GTVT đã tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây mới chỉ được 02 dự án: Đường Ba Tháp - Suối Le - Phước Kháng, Nâng cấp đường Phước Đại - Phước Trung và tuyến đường từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn do Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh thực hiện, so với mục tiêu theo Quy hoạch phát triển của ngành được duyệt thì con số trên là rất hạn chế. Trong đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tiến độ cụ thể hóa Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị chậm do khó khăn không bố trí được vốn, mặc dù các Bộ, ngành Trung ương đã có quyết định nguồn vốn, HĐND đã có chủ trương đầu tư và UBND tỉnh đã quyết định đầu tư các dự án như: Đường vành đai phía Đông Nam giai đoạn 1, Đường vành đai phía Bắc, đường Văn Lâm - Sơn Hải, đường tỉnh 704. 
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2021 - 2025
1. Công tác đầu tư xây dựng và quản lý bảo trì công trình giao thông:
- Tổ chức thực hiện việc tích hợp quy hoạch của ngành GTVT vào quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 theo Luật Quy hoạch.
- Phối hợp cùng các Sở, ngành và các địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường chính gồm: Đường vành đai của tỉnh, đường Văn Lâm - Sơn Hải, đường tỉnh 704 và nâng cấp một số tuyến đường theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực phục vụ đường bộ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương, của địa phương trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển nhanh mạng lưới giao thông nông thôn.

- Hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận nói chung và ngành Giao thông vận tải nói riêng trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành cảng biển tổng hợp Cà Ná và cảng biển Ninh Chữ cũng như hệ thống bến thủy nội địa.

2. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

a) Về vận tải, dịch vụ vận tải:
- Sản lượng vận tải: Luân chuyển hàng hóa tăng bình quân 5-7%/năm.
- Luân chuyển hành khách tăng bình quân 7-8%/năm.
- Đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030 phát triển vận tải đường thủy khi Cảng tổng hợp Cà Ná được đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động, nhằm từng bước tạo ra một cơ cấu vận chuyển hợp lý giữa các phương thức vận tải.

- Bám sát kế hoạch, lộ trình phát triển xe bốn bánh sử dụng năng lượng điện của Chính phủ, Bộ GTVT để tham mưu UBND kịp thời phát triển loại hình này (hiện nay cả nước vẫn đang trong giai đoạn thí điểm).

- Phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định mới của Chính phủ, Bộ GTVT về lĩnh vực hoạt động vận tải đối với các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực này.

- Đôn đốc việc bảo trì, sửa chữa các bến xe trong tỉnh nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ.

b) Về đào tạo, sát hạch lái xe:
- Duy trì tốt hoạt động của các Trung tâm đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe hiện có; khuyến khích xây dựng thêm 01 Trung tâm sát hạch lái xe mô tô (hiện nay trên địa bàn mới chỉ có 01 Trung tâm).

- Triển khai kịp thời các quy định mới của Bộ GTVT, TCĐBVN về lĩnh vực này.

3. Công tác thanh tra giao thông vận tải:
- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 146-CTr/TU ngày 19/10/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục xây dựng các biện pháp, kế hoạch thực hiện chủ đề “Siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng xe, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết”; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải, đề ra được các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách; các hành vi bốc xếp hàng hóa, chở hàng quá tải trọng cho phép tham gia giao thông; các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ; các vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Mục tiêu là hầu hết các vi phạm đều được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định, nhằm giảm dần các vi phạm và từng bước xây dựng “Văn hóa giao thông”.
- Tiếp tục phối hợp các cấp chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự các cấp thực hiện công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời phát hiện các bất cập của pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; hướng dẫn các đơn vị được thanh tra thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Trên đây là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025 của Sở Giao thông vận tải.

(Đính kèm theo 02 Phụ lục Biểu số 4 Tình hình thực hiện ngành dịch vụ 5 năm 2016-2020 và kế hoạch ngành dịch vụ 5 năm 2021-2025)
	Nơi nhận:                                                         
	KT. GIÁM ĐỐC

	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
	PHÓ GIÁM ĐỐC

	- Lưu VT.  NTT
	

	
	

	
	Nguyễn Văn Vinh


	Biểu số 4

	 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÀNH DỊCH VỤ 5 NĂM 2016-2020

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH 2015
	TH 5 năm 2011-2015
	Mục tiêu KH 2016-2020
	 Thực hiện giai đoạn 2016-2020
	Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 (%)  
	So sánh ƯTH 5 năm 2016-2020/TH 5 năm 2011-2015 (%) 
	So sánh ƯTH 5 năm 2016-2020 với mục tiêu 2016-2020 (%)

	
	
	
	
	
	
	ƯTH 5 năm 2016-2020
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TH 2016
	TH 2017
	TH 2018
	TH 2019
	ƯTH 2020
	
	
	

	II
	Vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận tải hàng hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển
	1.000 Tấn
	
	
	
	27,59
	3,01
	5,63
	6,26
	6,16
	6,53
	6,0
	
	

	
	Khối lượng hàng hoá luân chuyển
	1.000 T.Km
	
	
	
	2.895,07
	437,01
	562,63
	625,97
	616,37
	653,09
	
	
	

	2
	Vận tải hành khách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khối lượng hành khách vận chuyển
	1.000 lượt người
	 
	 
	 
	33,39
	5,79  
	6,76  
	6,91  
	6,59  
	7,33  
	 
	 
	 

	 
	Khối lượng hành khách luân chuyển
	1.000 người.Km
	 
	 
	 
	3.257,89
	579,09  
	656,21  
	670,95  
	639,82  
	711,83  
	 
	 
	 


	Biểu số 4

	  NGÀNH DỊCH VỤ 5 NĂM 2021-2025

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	ƯTH 5 năm 2016-2020
	 Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 (%)  
	So sánh KH 5 năm 2021-2025/ƯTH 5 năm 2016-2020 (%) 

	
	
	
	
	KH 5 năm 2021-2025
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	KH 2021
	KH 2022
	KH 2023
	KH 2024
	KH 2025
	
	

	II
	Vận tải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vận tải hàng hoá 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khối lượng hàng hoá vận chuyển 
	1.000 Tấn
	27.592
	33.070
	6.530
	6.590
	6.600
	6.650
	6.700
	2,0
	19,85

	
	Khối lượng hàng hoá luân chuyển
	1.000 T.Km
	2.895.000
	3.553.000
	653.000
	680.000
	710.000
	740.000
	770.000
	5,0
	22,72

	2
	Vận tải hành khách 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khối lượng hành khách vận chuyển
	1.000 lượt người
	33.390
	38.530
	7.530
	7.600
	7.700
	7.800
	7.900
	2,0
	15,39

	
	Khối lượng hành khách luân chuyển
	1.000 người.Km
	3.257.892
	4.087.430
	711.830
	761.600
	814.000
	870.000
	930.000
	7,0
	25,5
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